


ĐS8-C1-CD2: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

A. LÝ THUYẾT:
1. Bình phương của một tổng: 
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2. Bình phương của một hiệu: 
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3. Hiệu hai bình phương: 
[image: image3.wmf](

)

(

)

22

ABABAB

-=-+


4. Lập phương của một tổng: 
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5. Lập phương của một hiệu: 
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6. Tổng hai lập phương: 
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7. Hiệu hai lập phương: 
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Ngoài ra, ta có các hằng đẳng thức hệ quả của 7 hằng đẳng thức trên. Thường sử dụng trong khi biến đổi, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức,…

1. Tổng hai bình phương: 
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2. Tổng hai lập phương: 
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3. Bình phương của tổng 3 số hạng:
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4. Lập phương của tổng 3 số hạng:
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B. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA CƠ BẢN:

	Dạng 1: Biến đổi biểu thức

Phương pháp:

Áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện biến đổi biểu thức.


Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image12.wmf](
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b) 
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c) 
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Giải

a) Áp dụng hằng đẳng thức ta có:


[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

32323229124

xyxxyyxxyy

-+=-+-+=-+


b) Áp dụng hằng đẳng thức ta có:
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c) Áp dụng hằng đẳng thức ta có:
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d) Áp dụng hằng đẳng thức ta có:
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Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 
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b) 
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d) 
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Giải

a) Áp dụng bất đẳng thức ta được:
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b) Ta có: 
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Áp dụng bất đẳng thức ta được: 
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c) Ta có: 
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Áp dụng bất đẳng thức ta được: 
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d) Áp dụng bất đẳng thức ta được: 
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Bài 3: Rút gọn biểu thức:

a) 
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Giải

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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e) 
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	Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp: Dạng bài toán này rất đa dạng ta có thể giải theo phương pháp cơ bản như sau:

- Biến đổi biểu thức cho trước thành những biểu thức cần thiết sao cho phù hợp với biểu thức cần tính giá trị.

- Áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện biến đổi biểu thức cần tính giá trị về biểu thức có liên quan đến giá trị đề bài đã cho.

- Thay vào biểu thức cần tính tìm được giá trị.


Bài 1: Cho 
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Giải

Áp dụng hằng đẳng thức bậc 3, ta được:
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Theo bài ra 
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 ta được:
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Vậy 
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Bài 2: Cho 
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Giải.

Áp dụng hằng đẳng thức, ta được:
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Theo bài ra 
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 ta được:
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Vậy 
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Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 
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Giải

a) Ta có: 
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Thay 
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b) Ta có 
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Thay 
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c) Ta có: 
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Thay 
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d) Ta có: 
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[image: image88.wmf](
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Thay 
[image: image89.wmf]3
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	Dạng 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Phương pháp:

+) Giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image91.wmf](
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+) Giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

a) 
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Giải

a) Ta có: 
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image104.wmf]A

 là 6 khi 
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b) Ta có:
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image107.wmf]B
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Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) 
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a) Ta có: 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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b) Ta có: 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) 
[image: image120.wmf](

)

2

2

1

Axx

=-+


b) 
[image: image121.wmf]432

2221

Bxxxx

=-+-+


Giải

a) Ta có: 
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Do 
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b) Ta có: 
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Mặt khác: 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image130.wmf]0
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Bài 4: Chứng minh rằng 
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Ta có: 
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Ta thấy 
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 luôn dương với mọi 
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B.CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA NÂNG CAO TỔNG HỢP

1. Tìm hệ số 
[image: image137.wmf]2
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 của đa thức sau khi khai triển :
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Vậy hệ số của 
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Vậy hệ số của 
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x

 là -31.

2. Tính giá trị biểu thức
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a ) Ta có :
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Với 
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b) Ta có:
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c) Ta có :
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Với 
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)

2

2

881181182

xxC

-=Þ=++=+=

.
3. Tính hợp lý :
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Giải
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4. Tính giá trị biểu thức :
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5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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Dấu bằng xảy ra khi 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của M là 
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6. Tìm x, biết :
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7. Biết 
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Ta có : 
[image: image219.wmf](

)

3232

33

Aaabbabababab

=+-+---+



[image: image220.wmf](

)

3322

32

aababbabab

=---++-



[image: image221.wmf](

)

(

)

32

32

77392

abab

=-+-=+=


9. Chứng minh rằng với mọi x ta có :
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10. Tìm x, y biết :
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11. Chứng minh không tồn tại x; y thỏa mãn:
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Suy ra không có x, y thỏa mãn đề bài.
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Suy ra không có x, y thỏa mãn đề bài.
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Suy ra không có x, y thỏa mãn đề bài.

12. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
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a) Ta có : 
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Vậy giá trị lớn nhất của A là 31 khi 
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b) Ta có 
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Vậy giá trị lớn nhất của B là 6 khi 
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c) Ta có : 
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Vậy giá trị lớn nhất của C là 10 khi 
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13. Cho các số thực x; y thỏa mãn điều kiện 
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14. Cho 
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Ta có hằng đẳng thức : 
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Kết hợp với (1) và (2) suy ra 
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Mặt khác, từ (1) suy ra 
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Kết hợp với (3) suy ra : 
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15. Cho 
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a) Ta có: 
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Vế trái bằng vế phải. Điều phải chứng minh

b) Ta có : 
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Vế trái bằng vế phải. Điều phải chứng minh
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Tổng các chữ số của 
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Vậy tổng các chữ số của 
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17. Chứng minh rằng:
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Áp dụng hằng đẳng thức : 
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Kết hợp với (*) ta có :
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18. Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng 
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(Thi học sinh giỏi toán 9, tỉnh Quảng Bình, năm học 2012-2013)
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19.

a) Cho 
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.Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2 khi 
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[image: image348.wmf]2882

xyxy

+=Þ=-

 suy ra


[image: image349.wmf](

)

22

82828882

Byyyyyy

=-=-=-+-



[image: image350.wmf](

)

2

8228

By

=--£


Vậy giá trị lớn nhất của B là 8 khi 
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20. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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(Tuyển sinh vào lớp 10, THPT chuyên Bình Dương, năm học 2014-2015)

Giải

Từ giả thiết, ta có 
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Ta có :
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 24 khi 
[image: image356.wmf]22
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21. Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn: 
[image: image357.wmf](
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.Tính giá trị của biểu thức 
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Đặt 
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Ta có : 
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[image: image361.wmf]70
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. Do x, y, z là số nguyên có tổng bằng 0 và 
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nên 
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22. Chứng minh không tồn tại hai số nguyên x, y thỏa mãn 
[image: image364.wmf]22
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Từ 
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 suy ra x; y cùng chẵn hoặc cùng lẻ

TH1: Nếu x; y cùng chẵn. Đặt 
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Vế trái chẵn, còn vế phải lẻ. Vô lí

TH2: Xét x; y cùng lẻ. Đặt 
[image: image368.wmf]21;21
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Ta có : 
[image: image369.wmf](
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Vế trái chia hết cho 4, vế phải không chia hết cho 4, vô lí

Vậy không tồn tại số nguyên x; y thỏa mãn 
[image: image370.wmf]22
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D.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

CẦN NHỚ

1) 
[image: image371.wmf](
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2) 
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3) 
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4) 
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5) 
[image: image375.wmf](
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BÀI TỰ LUYỆN

1. Khai triển các biểu thức sau:

a) 
[image: image378.wmf]3
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2.Tính giá trị của mỗi biểu thức sau tại giá trị chỉ ra:

a) 
[image: image380.wmf]32
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 tại 
[image: image381.wmf]6
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b) 
[image: image382.wmf]32
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tại 
[image: image383.wmf]22
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3. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image384.wmf](
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b) 
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4.Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

a) 
[image: image386.wmf]22
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b) 
[image: image387.wmf]22
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5. So sánh các cặp số sau:

a) 
[image: image388.wmf]2008.2010
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b) 
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6.Tìm x, biết:
a) 
[image: image392.wmf]22
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            b)
[image: image393.wmf]2
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c) 
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d)
[image: image395.wmf]22
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e) 
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f) 
[image: image397.wmf]2
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7.  Chứng minh đẳng thức 
[image: image398.wmf](
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8.  Tìm các giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:

a)
[image: image399.wmf]2
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b)
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d)
[image: image402.wmf]22
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9.  Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a) 
[image: image403.wmf]2
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b) 
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[image: image405.wmf](

)

(

)

2–4

Cxx

=+

 



d) 
[image: image406.wmf]22
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10.  Chứng minh rằng các giá trị của các biểu thức sau luôn dương với mọi giá trị của biến.

a) 
[image: image407.wmf]2
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b) 
[image: image408.wmf]22
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c) 
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d) 
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11.  Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương.

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

1.

a) Ta có: 
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b) Ta có: 
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2.

a) Ta có: 
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Thay 
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vào biểu thức cuối ta được kết quả là 1000.

b) Ta có: 
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Thay 
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vào biểu thức cuối ta được kết quả là 8000.

3.

a) Ta có: 
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b) Ta có: 
[image: image419.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

242242

xyxxyyxyxxyy

+-+--++
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4.

a) Ta có: 
[image: image421.wmf](
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b) Ta có: 
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5.

a) Ta có: 
[image: image423.wmf](

)

(

)

2

2008.2010200912009120091

A

==-+=-

.

Vậy 
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b) Ta có: 
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

224816

2121212121

=-++++



[image: image427.wmf](
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Vậy 
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6. 

a) 
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b) 
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c)  
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e) 
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f) 
[image: image435.wmf]21
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7.  Biến đổi VP = VT hoặc ngược lại.

8.  a)
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c) 
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)

(

)

(

)

2

222

565653636

Cxxxxxx

=+-++=+-³-


d)
[image: image439.wmf](

)

(

)

22

2122

Dxyy

=-+++³


9.  a) 
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c) 
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10.a) 
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d) 
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11.  Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là 
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Ta có: 
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đặt 
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  là một số chính phương.
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